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Phụ lục 1.4. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng
Năm học 2026 – 2027

TUẦN 0
Thời gian Thứ Năm

03/9
Thứ Sáu

04/9
Thứ Bảy

05/9 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng

1
Học sinh tựu trường;
Chuẩn bị các ĐK cho Khai
giảng năm học 2026-2027

Chuẩn bị các ĐK cho
Khai giảng

KHAI GIẢNG
Hoạt động theo KH của nhà
trường

2
3
4

Chiều

TUẦN 1
Thời gian Thứ Hai

07/9
Thứ Ba
08/9

Thứ Tư
9/9

Thứ Năm
10/9

Thứ Sáu
11/9 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng

1 HĐTN-CC LL LL LL LL
2 LL LL LL LL LL
3 LL LL LL LL LL
4 LL LL LL LL LL

Chiều

1 LL LL LL LL HỌP TRƯỜNG
SHCM TRƯỜNG2 LL LL LL LL

3 LL LL LL LL
Tổng 32 tiết
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TUẦN 2
Thời gian Thứ Hai

14/9
Thứ Ba
15/9

Thứ Tư
16/9

Thứ Năm
17/9

Thứ Sáu
18/9 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng

1 HĐTN LL LL LL LL
2 LL LL LL LL LL
3 LL LL LL LL LL
4 LL LL LL LL LL

Chiều

1 LL LL LL LL

SHCM TỔ2 LL LL LL LL
3 LL LL LL LL

Tổng 32 tiết
TUẦN 3

Thời gian Thứ Hai
21/9

Thứ Ba
22/9

Thứ Tư
23/9

Thứ Năm
24/9

Thứ Sáu
25/9 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng

1 HĐTN LL LL LL

NGHỈ TRUNG
THU

Còn thiếu 4 tiết sáng
thứ Sáu

2 LL LL LL LL
3 LL LL LL LL
4 LL LL LL LL

Chiều
1 LL LL LL LL
2 LL LL LL LL
3 LL LL LL LL

Tổng 28 tiết



3

TUẦN 4
Thời gian Thứ Hai

28/9
Thứ Ba
29/9

Thứ Tư
30/9

Thứ Năm
01/10

Thứ Sáu
02/10 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng

1 HĐTN LL LL LL LL

Chiều thứ sáu dạy bù
03 tiết sáng 25/9
(Nghỉ Trung thu);
còn thiếu 01 tiết

2 LL LL LL LL LL
3 LL LL LL LL LL
4 LL LL LL LL LL

Chiều
1 LL LL LL LL LL
2 LL LL LL LL LL
3 LL LL LL LL LL

Tổng 35 tiết

TUẦN 5
Thời gian Thứ Hai

05/10
Thứ Ba
06/10

Thứ Tư
07/10

Thứ Năm
08/10

Thứ Sáu
09/10 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng
1 HĐTN LL LL LL LL
2 LL LL LL LL LL
3 LL LL LL LL LL
4 LL LL LL LL LL

Chiều
1 LL LL LL LL HỌP TRƯỜNG

SHCM TRƯỜNG2 LL LL LL LL
3 LL LL LL LL

Tổng 32 tiết
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TUẦN 6
Thời gian Thứ Hai

12/10
Thứ Ba
13/10

Thứ Tư
14/10

Thứ Năm
15/10

Thứ Sáu
16/10 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng
1 HĐTN LL LL LL LL
2 LL LL LL LL LL
3 LL LL LL LL LL
4 LL LL LL LL LL

Chiều
1 LL LL LL LL SHCM TỔ
2 LL LL LL LL
3 LL LL LL LL

Tổng 32 tiết

TUẦN 7
Thời gian Thứ Hai

19/10
Thứ Ba
20/10

Thứ Tư
21/10

Thứ Năm
22/10

Thứ Sáu
23/10 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng

1 HĐTN – KỶ
NIỆM 20-10

LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL

Chiều

1 LL LL LL LL SHCM TỔ
2 LL LL LL LL

3 LL LL LL LL

Tổng 32 tiết
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TUẦN 8
Thời gian Thứ Hai

26/10
Thứ Ba
27/10

Thứ Tư
28/10

Thứ Năm
29/10

Thứ Sáu
30/10 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng

1 HĐTN LL LL LL LL
2 LL LL LL LL LL
3 LL LL LL LL LL
4 LL LL LL LL LL

Chiều
1 LL LL LL LL GV TỰ HỌC-

TỰ BỒI
DƯỠNG

2 LL LL LL LL
3 LL LL LL LL

Tổng 32 tiết

TUẦN 9
Thời gian Thứ Hai

02/11
Thứ Ba
03/11

Thứ Tư
04/11

Thứ Năm
05/11

Thứ Sáu
06/11 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng

1 HĐTN LL LL LL LL
2 LL LL LL LL LL
3 LL LL LL LL LL
4 LL LL LL LL LL

Chiều

1 LL LL LL LL
HỌP TRƯỜNG +
SHCM

2 LL LL LL LL
3 LL LL LL LL

Tổng 32 tiết
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TUẦN 11
Thời gian Thứ Hai

16/11
Thứ Ba
17/11

Thứ Tư
18/11

Thứ Năm
19/11

Thứ Sáu
20/11 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng

1 LL LL LL LL
HĐTN – KN 20/11

Kỷ niệm 20-11: Tiết
HĐTN sáng thứ 2+
tiết HĐ theo PPCT

2 LL LL LL LL
3 LL LL LL LL LL
4 LL LL LL LL LL

Chiều
1 LL LL LL LL

SHCM TỔ2 LL LL LL LL
3 LL LL LL LL

Tổng 32 tiết

TUẦN 10
Thời gian Thứ Hai

09/11
Thứ Ba
10/11

Thứ Tư
11/11

Thứ Năm
12/11

Thứ Sáu
13/11 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng

1 LL LL LL KTGKI – K4,5 LL
2 LL LL LL KTGKI – K4,5 LL
3 LL LL LL KTGKI – K4,5 LL
4 LL LL LL LL LL

Chiều

1 LL LL LL LL

SHCM TỔ2 LL LL LL LL
3 LL LL LL LL

Tổng 32 tiết
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PHƯƠNG ÁN 1: Hoán đổi ngày học 23/11 sang ngày 28/11

PHƯƠNG ÁN 2: Nghỉ 01 ngày 24/11

TUẦN 13
Thời gian Thứ Hai

30/11
Thứ Ba
01/12

Thứ Tư
02/12

Thứ Năm
03/12

Thứ Sáu
04/12 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng
1 HĐTN LL LL LL LL
2 LL LL LL LL LL
3 LL LL LL LL LL
4 LL LL LL LL LL

Chiều
1 LL LL LL LL HỌP

TRƯỜNG
SHCM

TRƯỜNG

2 LL LL LL LL
3 LL LL LL LL

TUẦN 12
Thời gian Thứ Hai

23/11
Thứ Ba
24/11

Thứ Tư
25/11

Thứ Năm
26/11

Thứ Sáu
27/11

Thứ Bảy
28/11 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng
1

NGHỈ
NGÀY VĂN
HÓA VIỆT
NAM

NGHỈ
NGÀY VĂN
HÓA VIỆT

NAM

LL LL LL LL
Học bù nghỉ ngày
VHVN: Bù 03 tiết vào
chiều thứ 6; còn thiếu
4 tiết

2 LL LL LL LL
3 LL LL LL LL
4 LL LL LL LL

Chiều
1 LL LL LL LL
2 LL LL LL LL
3 LL LL LL LL

Tổng 28 tiết
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Tổng 32 tiết

TUẦN 14
Thời gian Thứ Hai

07/12
Thứ Ba
08/12

Thứ Tư
09/12

Thứ Năm
10/12

Thứ Sáu
11/12 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng
1 HĐTN LL LL LL LL
2 LL LL LL LL LL
3 LL LL LL LL LL
4 LL LL LL LL LL

Chiều
1 LL LL LL LL

SHCM TỔ2 LL LL LL LL
3 LL LL LL LL

Tổng 32 tiết

TUẦN 15
Thời gian Thứ Hai

14/12
Thứ Ba
15/12

Thứ Tư
16/12

Thứ Năm
17/12

Thứ Sáu
18/12 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng
1 HĐTN LL LL LL LL
2 LL LL LL LL LL
3 LL LL LL LL LL
4 LL LL LL LL LL

Chiều 1 LL LL LL LL SHCM TỔ
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2 LL LL LL LL
3 LL LL LL LL

Tổng 32 tiết

TUẦN 16
Thời gian Thứ Hai

21/12
Thứ Ba
22/12

Thứ Tư
23/12

Thứ Năm
24/12

Thứ Sáu
25/12 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng

1 HĐTN- Kỷ
niệm 22-12

LL LL LL LL
Tiết 1 thứ hai kỷ niệm
22/12.2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL
4 LL LL LL LL LL

Chiều
1 LL LL LL LL GV TỰ HỌC,

TỰ BD2 LL LL LL LL
3 LL LL LL LL

Tổng 32 tiết

TUẦN 17
Thời gian Thứ Hai

28/12
Thứ Ba
29/12

Thứ Tư
30/12

Thứ Năm
31/12

Thứ Sáu
01/01 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng
1 HĐTN LL KTCKI KTCKI

Nghỉ Tết Dương
lịch

Nghỉ Tết Dương lịch:
Thiếu 4 tiết sáng thứ 6
Khối nào không KT

2 LL LL KTCKI KTCKI
3 LL LL KTCKI KTCKI
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4 LL LL KTCKI KTCKI CKI thì lên lớp bình
thường.

Chiều
1 LL LL KTCKI THẨM ĐỊNH

BÀI KIỂM TRA2 LL LL KTCKI
3 LL LL KTCKI

Tổng 28 tiết

TUẦN 18
Thời gian Thứ Hai

04/01
Thứ Ba
05/01

Thứ Tư
06/01

Thứ Năm
07/01

Thứ Sáu
08/01 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng
1 HĐTN LL LL LL LL
2 LL LL LL LL LL
3 LL LL LL LL LL
4 LL LL LL LL LL

Chiều
1 LL LL LL LL HỌP TRƯỜNG

SHCM2 LL LL LL LL
3 LL LL LL LL

Tổng 32 tiết

TUẦN 18+
Thời gian Thứ Hai

11/01
Thứ Ba
12/01

Thứ Tư
13/01

Thứ Năm
14/01

Thứ Sáu
15/01 Ngày 11/1; 12/1; sáng

13/1 dạy bù các tiết
còn thiếu tuần 4;
tuần12; tuần17

Buổi Tiết

Sáng

1 HĐTN LL LL HĐTN NGOÀI
NHÀ TRƯỜNG

HỌP
TRƯỜNG
SƠ KẾT HK I2 LL LL LL

3 LL LL LL
4 LL LL LL
1 LL LL SƠ KẾT NGÀY
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Chiều
2 LL LL HỘI STEM NGHỈ
3 LL LL

Tổng 21 tiết

TUẦN 19 ( HỌC KỲ II)

Thời gian Thứ Hai
18/1

Thứ Ba
19/1

Thứ Tư
20/1

Thứ Năm
21/1

Thứ Sáu
22/1 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng

1 HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL
3 LL LL LL LL LL
4 LL LL LL LL LL

Chiều
1 LL LL LL LL

SHCM tổ2 LL LL LL LL
3 LL LL LL LL

Tổng 32 tiết

TUẦN 20
Thời gian Thứ Hai

25/1
Thứ Ba
26/1

Thứ Tư
27/1

Thứ Năm
28/1

Thứ Sáu
29/1 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng
1 HĐTN LL LL LL LL
2 LL LL LL LL LL
3 LL LL LL LL LL
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4 LL LL LL LL LL

Chiều
1 LL LL LL LL HỌP TRƯỜNG

SHCM
TRƯỜNG

2 LL LL LL LL
3 LL LL LL LL

Tổng 32 tiết

PA1: Nghỉ Tết NĐ 07 ngày từ 4/2/2027 đến 10/2/2027
TUẦN TỪ 01/2/2027à12/2/2027: GỘP THÀNH TUẦN 21 (32 TIẾT)

TUẦN 21
Thời gian Thứ Hai

01/2
Thứ Ba
02/2

Thứ Tư
03/2

Thứ Năm
04/2

Thứ Sáu
05/2 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng

1 HĐTN LL LL

NGHỈ TẾT NĐ NGHỈ TẾT NĐ

2 LL LL LL
3 LL LL LL
4 LL LL LL

Chiều
1 LL LL HỌP TRƯỜNG +

SHCM2 LL LL
3 LL LL

Tổng 18 tiết

TUẦN 22
Thời gian Thứ Hai

08/2
Thứ Ba

9/2
Thứ Tư
10/2

Thứ Năm
11/2

Thứ Sáu
12/2 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng

1

NGHỈ TẾT NĐ NGHỈ TẾT NĐ NGHỈ TẾT NĐ

LL LL

2 LL LL
3 LL LL
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4 LL LL

Chiều
1 LL LL
2 LL LL
3 LL LL

Tổng 14 tiết
PA2: Nghỉ Tết NĐ 10 ngày từ 5/2/2027 đến 14/2/2027

TUẦN 21
Thời gian Thứ Hai

01/2
Thứ Ba
02/2

Thứ Tư
03/2

Thứ Năm
04/2

Thứ Sáu
05/2 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng

1 HĐTN LL LL LL

NGHỈ TẾT NĐ

Nghỉ Tết ÂL ngày thứ Sáu:
còn thiếu 4 tiết2 LL LL LL LL

3 LL LL LL LL
4 LL LL LL LL

Chiều
1 LL LL LL LL
2 LL LL LL LL
3 LL LL LL LL

Tổng 28 tiết

TUẦN NGHỈ TẾT NĐ

Thời gian Thứ Hai
08/2

Thứ Ba
9/2

Thứ Tư
10/2

Thứ Năm
11/2

Thứ Sáu
12/2 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng

1

NGHỈ TẾT NĐ NGHỈ TẾT NĐ NGHỈ TẾT NĐ NGHỈ TẾT NĐ NGHỈ TẾT NĐ2
3



14

4

Chiều
1
2
3

Tổng: 0 tiết

TUẦN 22
Thời gian Thứ Hai

15/2
Thứ Ba
16/2

Thứ Tư
17/2

Thứ Năm
18/2

Thứ Sáu
19/2 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng
1 HĐTN LL LL LL LL
2 LL LL LL LL LL
3 LL LL LL LL LL
4 LL LL LL LL LL

Chiều
1 LL LL LL LL

SHCM TỔ2 LL LL LL LL
3 LL LL LL LL

Tổng 32 tiết

TUẦN 23
Thời gian Thứ Hai

22/2
Thứ Ba
23/2

Thứ Tư
24/2

Thứ Năm
25/2

Thứ Sáu
26/2 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng
1 HĐTN - Chào

xuân
LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL
3 LL LL LL LL LL
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4 LL LL LL LL LL

Chiều
1 LL LL LL LL

SHCM TỔ2 LL LL LL LL
3 LL LL LL LL

Tổng 32 tiết

TUẦN 24
Thời gian Thứ Hai

01/3
Thứ Ba
02/3

Thứ Tư
03/3

Thứ Năm
04/3

Thứ Sáu
05/3 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng
1 HĐTN LL LL LL LL
2 LL LL LL LL LL
3 LL LL LL LL LL
4 LL LL LL LL LL

Chiều
1 LL LL LL LL HỌP TRƯỜNG

SHCM TRƯỜNG2 LL LL LL LL
3 LL LL LL LL

Tổng 32 tiết

TUẦN 25
Thời gian Thứ Hai

8/3
Thứ Ba

9/3
Thứ Tư
10/3

Thứ Năm
11/3

Thứ Sáu
12/3 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng
1 HĐTN LL LL LL LL
2 LL LL LL LL LL
3 LL LL LL LL LL
4 LL LL LL LL LL

Chiều
1 LL LL LL LL

SHCM TỔ2 LL LL LL LL
3 LL LL LL LL
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Tổng 32 tiết

TUẦN 26
Thời gian Thứ Hai

15/3
Thứ Ba
16/3

Thứ Tư
17/3

Thứ Năm
18/3

Thứ Sáu
19/3 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng
1 HĐTN LL LL LL KTGKII K4,5
2 LL LL LL LL KTGKII K4,5
3 LL LL LL LL KTGKII K4,5
4 LL LL LL LL LL

Chiều
1 LL LL LL LL

SHCM TỔ2 LL LL LL LL
3 LL LL LL LL

Tổng 32 tiết

TUẦN 27
Thời gian Thứ Hai

22/3
Thứ Ba
23/3

Thứ Tư
24/3

Thứ Năm
25/3

Thứ Sáu
26/3 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng
1 HĐTN– KN 26/3 LL LL LL LL
2 LL LL LL LL LL
3 LL LL LL LL LL
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4 LL LL LL LL LL

Chiều
1 LL LL LL LL

GV TỰ HỌC, TỰ BD2 LL LL LL LL
3 LL LL LL LL

Tổng 32 tiết

TUẦN 28
Thời gian Thứ Hai

29/3
Thứ Ba
30/3

Thứ Tư
31/3

Thứ Năm
01/4

Thứ Sáu
02/4 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng
1 HĐTN LL LL LL LL
2 LL LL LL LL LL
3 LL LL LL LL LL
4 LL LL LL LL LL

Chiều
1 LL LL LL LL HỌP TRƯỜNG;

SHCM TRƯỜNG2 LL LL LL LL
3 LL LL LL LL

Tổng 32 tiết

TUẦN 29
Thời gian Thứ Hai

05/4
Thứ Ba
06/4

Thứ Tư
07/4

Thứ Năm
08/4

Thứ Sáu
09/4 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng
1 HĐTN LL LL LL LL
2 LL LL LL LL LL
3 LL LL LL LL LL
4 LL LL LL LL LL

Chiều
1 LL LL LL LL

SHCM TỔ2 LL LL LL LL
3 LL LL LL LL
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Tổng 32 tiết

TUẦN 30
Thời gian Thứ Hai

12/4
Thứ Ba
13/4

Thứ Tư
14/4

Thứ Năm
15/4

Thứ Sáu
16/4 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng

1 HĐTN- Phát động
NGÀY HỘI ĐS

LL LL LL NGHỈ NGÀY
GIỖ TỔ HÙNG

VƯƠNG

Nghỉ ngày thứ Sáu: thiếu 4
tiết, bù sang Tuần 35+2 LL LL LL LL

3 LL LL LL LL
4 LL LL LL LL

Chiều
1 LL LL LL LL
2 LL LL LL LL
3 LL LL LL LL

Tổng 28 tiết

TUẦN 31
Thời gian Thứ Hai

19/4
Thứ Ba
20/4

Thứ Tư
21/4

Thứ Năm
22/4

Thứ Sáu
23/4 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng

1 LL LL LL LL LL
2 LL LL LL LL LL
3 LL LL LL LL LL
4 LL LL LL LL LL
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Chiều
1 LL LL LL LL

SHCM tổ2 LL LL LL LL
3 LL LL LL LL

Tổng 32 tiết

TUẦN 32
Thời gian Thứ Hai

26/4
Thứ Ba
27/4

Thứ Tư
28/4

Thứ Năm
29/4

Thứ Sáu
30/4 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng
1 HĐTN LL LL LL

Nghỉ ngày
chiến thắng
30/4

Nghỉ ngày thứ Sáu: Thiếu
4 tiết; Bù sang Tuần 35+2 LL LL LL LL

3 LL LL LL LL
4 LL LL LL LL

Chiều
1 LL LL LL LL
2 LL LL LL LL
3 LL LL LL LL

Tổng 28 tiết

TUẦN 33
Thời gian Thứ Hai

03/5
Thứ Ba
04/5

Thứ Tư
05/5

Thứ Năm
06/5

Thứ Sáu
07/5 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng
1

NGHỈ BÙ
NGÀY 1/5

LL LL LL LL Nghỉ ngày thứ Hai: Bù 7
tiết sang Tuần 35+2 LL LL LL LL

3 LL LL LL LL
4 LL LL LL LL
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Chiều
1 LL LL LL HỌP

TRƯỜNG
SHCM

2 LL LL LL
3 LL LL LL

Tổng 25 tiết

TUẦN 34
Thời gian Thứ Hai

10/5
Thứ Ba
11/5

Thứ Tư
12/5

Thứ Năm
13/5

Thứ Sáu
14/5 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng
1 HĐTN LL LL KTCLCKII THẨM ĐỊNH

BÀI KIỂM
TRA Kiểm tra định kì cuối năm

(13/5)
Bù 4 tiết sang Tuần 35+

2 LL LL LL KTCLCKII
3 LL LL LL KTCLCKII
4 LL LL LL KTCLCKII

Chiều
1 LL LL LL KTCLCKII
2 LL LL LL KTCLCKII
3 LL LL LL KTCLCKII

Tổng 28 tiết

TUẦN 35
Thời gian Thứ Hai

17/5
Thứ Ba
18/5

Thứ Tư
19/5

Thứ Năm
20/5

Thứ Sáu
21/5 Ghi chúBuổi Tiết

Sáng

1 HĐTN – KN ngày
SN Bác Hồ

LL LL LL LL Học bù 3 tiết trong tổng
số tiết thiếu của HK 22 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL
4 LL LL LL LL LL

Chiều
1 LL LL LL LL LL
2 LL LL LL LL LL
3 LL LL LL LL LL

Tổng 35 tiết
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TUẦN 35+
Thời gian Thứ Hai

24/5
Thứ Ba
25/5

Thứ Tư
26/5

Thứ Năm
27/5

Thứ Sáu
28/5

Thứ Bảy
29/5Buổi Tiết

Sáng

1 LL LL LL TỔNG KẾT
NĂM HỌC
THEO LỚP

HỌP TRƯỜNG
TỔNG KẾT
NĂM HỌC

HỌP PHHS CUỐI NĂM

2 LL LL LL
3 LL LL LL
4 LL LL LL

Chiều
1 LL LL LL GV HOÀN

THÀNH HỒ
SƠ CUỐI
NĂM

2 LL LL LL
3 LL LL LL

Tổng 21 tiết (Học bù các thiết còn thiếu của học kỳ 2)

Như vậy kết thúc chương trình là ngày 26/5.
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